
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:           /QĐ-BNN-HTQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Văn kiện dự án “Giảm buôn bán, săn bắt động vật hoang dã bất 

hợp pháp ở Việt Nam để ngăn chặn bệnh truyền nhiễm từ động vật” sử dụng vốn 

ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức  

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ nước ngoài và Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021; 

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài 

thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Văn bản số 6017/BKHĐT-KTĐN ngày 08/9/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc triển khai kết quả Kỳ họp đàm phán cấp Chính phủ về hợp tác 

phát triển Việt Nam-Đức năm 2021; 

Xét đề nghị của Cục Kiểm lâm tại Văn bản số 720/BC-KL-ĐT ngày 

18/10/2023; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. 

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt Văn kiện Dự án “Giảm buôn bán, săn bắt động vật hoang 

dã ở Việt Nam để ngăn chặn bệnh truyền nhiễm từ động vật” sử dụng vốn ODA 

không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức với các nội dung 

chính như sau: 

1. Tên dự án  

Tên tiếng Việt: “Giảm buôn bán, săn bắt động vật hoang dã bất hợp pháp ở 

Việt Nam để ngăn chặn bệnh truyền nhiễm từ động vật”. 

Tên tiếng Anh: “Prevention of Zoonotic Diseases through a Reduction of 
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Poaching, Wildlife Trade and the Trade of Wildlife Products”.  

2. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Tên nhà tài trợ: Chính phủ CHLB Đức, đại diện là Bộ Hợp tác Kinh tế và 

Phát triển Đức (BMZ) viện trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức 

(KfW). 

4. Chủ dự án/đơn vị thực hiện dự án: Cục Kiểm lâm. 

5. Đơn vị phối hợp thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk. 

6. Địa điểm, thời gian thực hiện dự án  

- Tại Hà Nội: là địa điểm thực hiện các hoạt động dự án ở cấp Trung ương do 

Cục Kiểm Lâm, Bộ NN&PTNT thực hiện. 

- Tại Vườn quốc gia Yok Don (thuộc tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) và Vườn 

quốc gia Pù Mát (thuộc tỉnh Nghệ An): là địa điểm xây dựng mô hình quản lý, 

xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức cho các bên liên quan, ở cấp quốc gia 

cũng như tại các nơi thực hiện thí điểm. 

- Thời gian thực hiện 06 năm tính từ khi ký kết Hiệp định tài trợ và Hiệp 

định riêng cho dự án (Dự kiến: Năm 2023 chuẩn bị dự án; từ năm 2024 đến 2029 

thực hiện dự án và quyết toán dự án hoàn thành).  

7. Mục tiêu của dự án 

a) Mục tiêu tổng quát: Giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh lây truyền 

từ động vật sang người trong tương lai thông qua giảm thiểu sự tiếp xúc giữa 

người với động vật hoang dã.   

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Ngăn chặn sự bùng phát các bệnh lây truyền từ động vật sang người trong 

tương lai thông qua việc cải thiện việc quản lý các khu bảo tồn và kiểm soát tốt 

hơn hoạt động săn trộm và buôn bán động vật hoang dã.  

- Cải thiện quản lý rừng có sự tham gia của cộng đồng tại các khu bảo tồn, 

cải thiện việc kiểm soát hoạt động săn bắt, nuôi nhốt và buôn bán động vật hoang 

dã, tăng cường kiểm soát thú y qua các chiến dịch truyền thông.  

- Xây dựng bộ công cụ, tài liệu và hướng dẫn tuần tra bảo vệ rừng, giám sát 

đa dạng sinh học, tạo cơ chế trao đổi dữ liệu, hợp tác liên ngành và đào tạo ở cấp 

quốc gia, cấp tỉnh thí điểm tại Vườn quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An và Vườn quốc 

gia Yok Đôn tỉnh Đắk Lắk.  

8. Quy mô và nội dung của dự án 

a) Kết quả đầu ra 1: Công tác quản lý rừng đặc dụng và động vật hoang dã 

được cải thiện.  

b) Kết quả đầu ra 2: Quản trị và khung pháp lý về quản lý, bảo vệ rừng và 

động vật hoang dã được cải thiện. 
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c) Kết quả đầu ra 3: Thực thi pháp luật để giảm nạn săn bắn và buôn bán 

động vật hoang dã trái phép.  

đ) Kết quả đầu ra 4: Các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm 

nhu cầu về động vật hoang dã được thực hiện. 

 e) Kết quả đầu ra 5: Hệ thống Một sức khỏe được tăng cường để bảo vệ sức 

khỏe con người và động vật. 

9. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn  

Tổng số vốn Dự án: 9,745 triệu EUR tương đương 10,53 triệu USD, tương 

đương 247,266 tỷ đồng, trong đó bao gồm:  

a) Vốn ODA không hoàn lại: 9.000.000 EUR (nguyên tệ), tương đương 

9,785 triệu USD, tương đương 226,827 tỷ đồng. 

b) Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (bằng tiền của Việt Nam): 18,785 

tỷ đồng, tương đương 0,745 triệu EUR, tương đương 0,81 triệu USD. 

 (Theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ngày 

15/5/2023, 01 EUR=1,0873USD, 01 EUR = 25.203 VNĐ). 

- Vốn đối ứng Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp 

phát cho Cục Kiểm lâm (Chủ dự án): 12,51 tỷ đồng, tương đương 0,496 triệu EUR 

tương đương 0,54 triệu USD; chi cho các nội dung làm thêm giờ, lương, công tác 

phí cho cán bộ tham gia, các hoạt động thuê văn phòng, bộ máy văn phòng, 

phương tiện và các loại thuế, phí có liên quan theo quy định.   

- Vốn đối ứng của địa phương 6,275 tỷ đồng, tương đương 0,249 triệu EUR 

tương đương 0,27 triệu USD do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Đắk Lắk bố 

trí trong đó: tỉnh Nghệ An 5,04 tỷ đồng tương đương 0,2 triệu EUR, tương đương 

0,217 triệu USD; tỉnh Đắk Lắk 1,245 tỷ đồng tương đương 0,049 triệu EUR, tương 

đương 0,05 triệu USD, chi cho các hoạt động có liên quan của dự án trên địa bàn 

tỉnh và các khoản cho cán bộ tham gia Ban Quản lý dự án theo cam kết của tỉnh. 

10. Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với dự án 

- Vốn ODA không hoàn lại: Thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước. 

- Vốn đối ứng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí từ nguồn ngân 

sách Trung ương; vốn đối ứng của 02 địa phương do UBND tỉnh Nghệ An và 

UBND tỉnh Đắk Lắk bố trí từ nguồn ngân sách của 02 tỉnh để chi trả cho các hoạt 

động của Ban quản lý dự án (làm thêm giờ, phụ cấp lương, công tác phí cho cán bộ 

tham gia, các hoạt động văn phòng, phương tiện và các loại thuế, phí có liên quan 

theo quy định. 

(Văn kiện dự án kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Chủ dự án chịu trách nhiệm toàn diện về việc triển khai thực hiện và 

kết quả của dự án, cụ thể như sau: 



4 

 

- Chủ trì hướng dẫn hai tỉnh Đắk Lắk và Nghệ An tiến hành các thủ tục thành 

lập Ban Quản lý dự án cấp tỉnh để triển khai các hoạt động của dự án. 

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Tái thiết Đức tại Việt Nam và các cơ quan 

liên quan tiếp nhận và tổ chức thực hiện dự án theo đúng nội dung quy định tại 

Điều 1 của Quyết định này và nội dung của Thỏa thuận dự án được ký kết; tuân 

thủ các quy chế hiện hành của nhà nước về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng 

nguồn vốn nước ngoài. 

- Trình Bộ phê duyệt kế hoạch tổng thể, kế hoạch tài chính năm, quyết toán 

năm, quyết toán kết thúc dự án và xử lý tài sản (nếu có) theo quy định tại Điều 43 

Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử 

dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài.  

- Trình Bộ (qua Vụ Hợp tác quốc tế) phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm 

của dự án trước khi thực hiện, theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; 

báo cáo kết quả thực hiện dự án khi kết thúc để nghiệm thu theo quy định tại Điều 

49 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ. 

- Phối hợp với Nhà tài trợ giám sát tiến độ và chất lượng, khai thác và sử 

dụng các kết quả đầu ra của dự án theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu 

theo quy định đối với dự án ODA. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch, Tài 

chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổ chức cán bộ; Cục trưởng Cục 

Kiểm lâm; Cục trưởng Cục Lâm nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Chủ 

tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT, HTQT (CVT 20). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trị 
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